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THÔNG BÁO 

Về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2 023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế 

danh sách đăng ký hành nghề của 09 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau: 

1. Phòng khám đa khoa Đức Giang - Hà Nội thuộc Công ty TNHH Y tế Đức 

Giang - Hà Nội (Địa chỉ: Thôn Mồ, xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 02/PKĐKĐG-HN ngày 02/3/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Phòng khám: 40 người. 

2. Phòng khám chuyên khoa Da liễu thuộc Hộ kinh doanh Chu Xuân 

Đạo (Địa chỉ: Số 61, đường Nguyễn Cao, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 01/PKDL ngày 04/3/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Phòng khám: 02; Bổ sung 01 người. 

3. Bệnh viện đa khoa tư nhân Tân Dân thuộc Công ty cổ phần y dược 

Tân Dân (Địa chỉ: Tổ dân phố Tân An, Phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh)  

Danh sách đăng ký hành nghề số 04.2026/BVĐKTD ngày 02/3/2026; Tổng 

số người hành nghề tại Bệnh viện: 149; Bổ sung 01 người. 

4. Bệnh viện Nội tiết Bắc Ninh (Địa chỉ: Đường Mỹ Cầu, phường Đa Mai, 

tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 129/BVNTBN ngày 04/3/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Bệnh viện: 79 người; Bổ sung 01 người. 

5. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh 

Danh sách đăng ký hành nghề số 284/KSBT-KHNV ngày 05/3/2026 

- Cơ sở 1 (Địa chỉ: Đường Thân Nhân Trung, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) 

Tổng số người hành nghề tại cơ sở 1: 75 người; Bổ sung 04 người; Giảm 

03 người. 

- Cơ sở 2: (Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) 

Tổng số người hành nghề tại cơ sở 2: 77 người; Bổ sung 04 người; Giảm 

02 người. 
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6. Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 (Địa chỉ: Đường Lê Lợi, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh)  

Danh sách đăng ký hành nghề số 39/BC-BVĐK ngày 05/3/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Bệnh viện: 815 người; Bổ sung 01 người; Giảm 01 người. 

7. Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành (Địa chỉ: Phố Khám, phường Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 23/BC-BVĐKTT ngày 03/3/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Bệnh viện: 136 người. 

8. Bệnh viện đa khoa Tiên Du (Địa chỉ: Thôn Hoài Trung, xã Liên Bão, 

tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 233/BVĐK-KHNV ngày 02/32026; Tổng 

số người hành nghề tại Bệnh viện: 149; Bổ sung 02 người . 

9. Bệnh viện Đa khoa Lương Tài  (Địa chỉ: Số 270, đường Hàn Thuyên, xã Lương 

Tài, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 115/BVĐKLT-TCHC ngày 05/3/2026; Tổng 

số người hành nghề tại Bệnh viện: 159 người. 

(chi tiết theo các file Danh sách gửi kèm) 

* Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan quản lý về toàn 

bộ các thông tin do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế đăng tải Danh 

sách đăng ký hành nghề. 

- Lưu trữ hồ sơ của cán bộ trong danh sách đăng ký hành nghề và các tài liệu 

minh chứng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng người hành nghề đảm bảo theo đúng 

các quy định của pháp luật.   

Trên đây là Thông báo của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc đăng tải danh sách 

đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- 09 cơ sở KBCB có tên trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN. 
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  Tô Thị Mai Hoa 

 



so Y TE TiNH BAc NINH
Bj):NHVIEN N()I TIET BAe NINH

eONG HOA xA HOI em) NGHiA VIj):T NAM
DQCl~p - T" do - Hl;lnhphuc

S6: 129IBVNTBN-TCHC Bac Ninh, ngay 04 thang 3 ndm 2026

DANH sAcH DANGKY HANH NGHEKHAM B~NH CHuA B~NH

1. Ten co sa kharn benh, chua benh: B~nh vi~n Nqi ti~t B~c Ninh

2. Dang IcY kinh doanh: s6 .... dip lfut thir..... , ngay ...noi c~p..... , dia chi tI1J sa ...
3. Gi~y phep hoat dQngKBCB: s6 7171BN-GPlID ngay 1118/2025, dia chi hoat dQng: Duong My Cau, phuong Da Mai, tinh B~c Ninh; thoi gian hoar dQng: 24/24 gio, 07 ngay/ tufut

4. Thong tin nguoi dai dien theo phap luat: Hoang Xuan Thirc, s6 Can circe cong dan: 024065003036, trinh dQ:BSCKII, di~n thoai: 0988929635

5. Thong tin ngiroi chju trach nhiem CMKT: Hoang Xuan Tlurc; s6 CCCD: 024065003036; CCHN s6 0023911BG-CCHN ngay 14/02/2014, Pham vi hanh nghe: kharn benh, chua benh chuyen khoa NQi (NQi tiet),

6. Thong tin nguoi l~p bi~u: Luang Thi Ngan, phong T6 clurc hanh chinh, Di~n thoai: 0389995245

7. Pham vi chuyen mon diroc phe duyet/Co diu t6 clnrc: 07 Khoa: NQi ti~t t6ng hop, Ngoai - Gay me hbi sire, Hbi suc dip Clru, Dai thao du<'mg,B~nh Iy tuy~n giap, C~ lam sang, Kham b~nh da khoa.

8. Bao cao dang ky hanh ngh~ KBCB: T6ng s6 ngum hanh ngh~ (Cii +mOil: 79; S6 ngum hanh ngh~ b6 sung: 01; Ngum hanh ngh~ cii di~u chinh thong tin: 0; Thoi hanh ngh~: 0

Vanbang, elueng S6gitiyplufp Thitigian dang kj hanh Vi tri chuyen ChiCcdan" Khoalb{jphp.n Thifidiim tiip nhp.n Thong tin
TT H{Jten chi! nam clip hanh nghi, Plu,lmvi han" nghi ng"€ tfli cu SU mon qulin Ij chuyen mon (ml!cA) hopc thoi vi~c DKHNtfli Ghi eI,U

ngay clip (ml!cB) cusukhac

A. SODANG HANH NGill: (CD+Mal)

BSCKII Y t€ cong Tu 07hOO 17hOOcac
Giam d6c;

S60023911BG- Kham b~nh, chua Bac SI KBCB NQi Ngum chiu Ngay 01/03/1993 (theo
Hoang Xuan Thuc

cQng(20 I I); ChUng
CCHNngaydip b~nh chuyen khoa

ngay thu 2, thu 3, thu 4,
(NQi ti~t); Sieu am trachnhi~m

BSCKII
QD s6 47ITCCQ ngay Khong1 chi Sieu am t6ng quat thu 5, thu 6, ngay trvc Giamd6c

(2022)
14/02/2014 NQi (NQi ti~t)

hang tuAutheo quy dinh.
t6ng quat CMKT t~i B~nh 03/3/1993)

vi~n

BSCKI NQi khoa
S6 0023961BG- Kham b~nh, chua

Tlr 07hOO_17hOOcac
Bac SI KBCB NQi Ngay 01/0111997 (theo

Lam Thanh Xuan
(2013); ChUng chi CCHN ngay c~p b~nh chuyen khoa

ngay thu 2, thu 3, thu 4,
(NQi ti~t); Sieu am Ph6 Giam d6c

BSCKI
QD s6 794ITCCB ngay2 Sieu am tuy~n giap thu 5, thu 6, ngay trvc Ph6 Giam d6c Khong

(2006)
14/02/2014 NQi (NQi ti~t)

hang tufut theo quy dinh.
tuy~n giap I2112/1996)

BSCKI Ung thu Tlr 07hOO 17hOOcac
BSCKl

(20 I7); CC dao t~o S6 0022301BG- Kham b~nh, chua ngay thu 2, thu 3, thu 4, Bac slKBCB Ph6 Gifu:nd6c Ngay 14/02/2005 (theo
3 Than Van BfuJg chuyen mon ph§.u CCHNngaydip b~nh chuyen khoa

thu 5, thu 6, ngay trvc Ngo\li (Ung buau)
Ph6Giam d6c kiern Truang QD s6 68/QD-SNV Khong

thu~t nQisoi tuy~n 25112/2013 Ngo\li (Ung buau) hang tufut theo quy dinh. khoa Ngo\li- ngay 09/02/2005)
giap (2024) GMHS

BSCKl NQi khoa
S6 003279/BG-

Kham b~nh, chua Tlr 07hOO_17hOOcac
Bac SI KBCB da BCCKI

Ngay 01110/2015 (theo
(2023); ChUng chi b~nh da khoa (B6 ngay thu 2, thu 3, thu 4, Ph6 Giam d6c,

4 Bui Thi Ly Sieu am tbng quat
CCHNngaydip sung chuyen khoa thu 5, thU6, ngay trvc

khoa, Sieu am Ph6 Giam d6c
Kiern Truang QD s6 133I1QD-SNV C6

(2010)
05/02/2015 NQi) hang tufut theo quy dinh.

t6ng quat
phOngKHTH ngay 16110/2015)

Bac sy da khoa S6 0003288/BG-
Kham b~nh, chua Tu 07hOO_17hOOcac Bac SI KBCB da Ngay 04/07/1996 (theo

(2002); BSCKl Da b~nh da khoa (B6 ngay thu 2, thu 3, thu 4, Phong K~ hO\lch
5 Bui Hbng Y~n li~u (2023); Sieu fun

CCHN ngaydlp sung chuyen khoa thu 5, thu 6, ngay trvc
khoa; Sieu am Khong

t6ng hqp
QD s6 733/QD-SNV Khong

t6ng quat (2010)
05/02/2015

Da Ii~u) hang tufut theo quy dinh.
tbng quat ngay 11/06/2000)



S6000258/BG-
re 07hOO_17hOO cac Ngay 01/1212022 (theo

6 Nguyen Thi Thu Oanh
CN Di~u duong GPHNngaydp Di~u duong

ngay thir 2, tlnr 3, tlur 4,
Di~u duong Khong

Phong K~ hoach QD s6 2602/QD-SNV Kh6ng
(2021) thir 5, thir 6, ngay tnrc tbng hop

27/06/2024 hang tufuJ thea quy dinh.
ngay 20/1112022)

S60070311BG-
re 07hOO_17hOOcac Phong K~ hoach Ngay 15/04/2024 (theo

7 Phan Thi Van Anh Di~u dirong cao d~ng CCHNngaydp Di~u duong
ngay thir 2, tlnr 3, thir 4,

Di~u dtrong Khong
tbng hop/ khoa QD s6 280IQD-SNV Kh6ng

(2019) thir 5, tlnr 6, ngay true Kham benh da
22/10/2018 hang tuan thea quy dinh. khoa

ngay 10104/2024)

CN Di~u duong S6 0064621BG-
re 07hOO_17hOOcac

Ph6 tru6ng Ngay 15/06/2020 (theo
8 Nguyen Thi Mai Anh (2016); Chirng chi CCHNngaydp Di~u duong

ngay thir 2, tlnr 3, thir 4,
Di~u duong phong Di~u

Phong Dieu QD s6 725/QD-SNV Kh6ng
thu 5, thtr 6, ngay true duang

HSCC co ban (2022) 13/0912017 hang tufuJtheo quy dinh,
duang ngay 11/06/2020)

S6 007246IBG-
re 07hOO 17hOOcac Phong Di~u Ngay 15/06/2020 (theo

9 Ph(IIIIThj Di~u Linh
CN Di~u duong

COIN ngay dp Di~uduang
ngay thu 2, thu 3, thu 4,

Di~u duang Kh6ng
duong/khoa QD s6 72l1QD-SNV Kh6ng

(2014) thu 5, thu 6, ngay ttvc Khllm b~nhda
18/06/2019 hang tufuJthea quy djnh. khoa

ngay Ilf06/2020)

Bac sy CKl N9i khoa
(2025); ChUng chi Bac si KBCB N9i,
Sieu am tbng quat S6007766/BG- Kham b~nh, chua Tir 07hOO_17hOOcac N9i ti~t, Sieu am Ngay 2110412006 (theo

(2022); CC Di~n tam b~nh chuyen khoa ngay thu 2, thu 3, thu 4, tbng quat; Doc k~t Khoa Khllm b~nh
10 Chu Vinh

db (2020); CC choc
CCHNngaydp

N9i ti~t (Bb sung thu 5, thu 6, ngay ttvc qua di~n tam d6;
Tru6ngkhoa

dakhoa
QD s6 4811QD-SNV Kh6ng

hut t~ bao tuy~n giap
17/09/2020

chuyen khoa N9i) hang tufuJthea quy dinh. Choc hut t~ bao
ngay 2l(04/2006)

dum hu6ng dfuJsieu tuy~n giap
am (2025)

S6 0079891BG- Kham b~nh, chua
Tir 07hOO_17hOOcae Ngay 01101/2010 (theo

11 Nguyen Anh TufuJ
Bac sy da khoa CCHN ngay dp b~nh chuyen khoa

ngay thu 2, thu 3, thu 4, BacsiKBCB
Ph6 tru6ng khoa

Khoa Khllm b~nh QD s6 2234/QD-SNV Kh6ng
(2017) thu 5, thu 6, ngay ttvc Ngo(li da khoa

31103/2021 Ngo(li
hang tufuJ thea quy dinh.

ngay 22/12/2009)

Bac sy da khoa S6 0049521BG-
Tir 07hOO_17hOOcae Ngay 02/5/2006 { thea

12 Nguyen Van Luy~n (2013); ChUng chi CCHNngayc§p Khllm b~nh, chua ngay thu 2, thu 3, thu 4, Bac si KBCB N9i Kh6ng Khoa Khllm b~nh QD 345/QD-SNV ngay Kh6ng
b~nh h~ N9i Nhi thu 5, thu 6, ngay ttvc Nhi da khoa

HSCC co ban (2014) 03/1112015
hang tufuJthea quy djnh.

21/04/2006)

Bac sy Y khoa S6 009064/BG- Khllm b~nh, chua
Tir 07hOO 17hOOcac Khoa Khllm b~nh Ngay 15/0612020 (theo

13 Nguyen Minh Quang (2019); CC Ngo(li CCHNngaydp b~nh chuyen khoa
ngay thfr 2, thu 3, thu 4, Bac si KBCB

Kh6ng
da khoal khoa QD s6 714/QD-SNV Kh6ng

thu 5, thu 6, ngay ttvc Ngo(li Ngo(li - Gay me
khoa co ban (2022) 26/07/2023 Ngo(li

hang tuk thea quy dinh. h6isuc
ngay 11106/2020)

Bac sy Y khoa S6002845/BG- Kham b~nh, chua
Tir 07hOO 17hOOcac Ngay 0110112012 (theo

ngay thu 2, thu 3, thu 4, Bac si KBCB N9i Khoa Noi ti~t
14 Le Thi Thuang (2019); ChUng chi CCHNngayc§p b~nh chuyen khoa thu 5, thu 6, ngay ttvc tiet

KhOng
tbng hqp

QD s6 2034/QD-SNV Kh6ng
HSCC CO' ban (2022) 29103/2022 N9i ti~t

hang tufuJthea quy dinh.
ngay 271l2/20t 1)



, .

S6 007804/BG- TIr 07hOO_I 7bOOcac
Ngay o1I07/20 11 (theo

15 Nguyen Tbi te Xucin
Di~u duong cao d~ng

CCHNngaydp Di~u duong ngay thir 2, tlnr 3, thir 4,
Di~u duong Khong Khoa Kham benh

QD s6 700/QD-SNV Khong(2022) thir 5, thir 6, ngay tnrc da khoa13110/2020
hang tufuJthea quy dinh. ngay 24/06/2011)

S6 008293/BG- Tir 07hOO_17hOOcac
Ngay 01l01l2013 (theo

16 Ngo Thi Tuyet Nhung Di~u duong cao d~ng
CCHNngaydp Di~u duong ngay thtr 2, thir 3, thir 4,

Di~u dirong Khong Khoa Kham benh
QD s6 2948/QD-SNV Khong(2019) thir 5, thir 6, ngay true da khoa08/12/2021

hang tufuJ thea quy dinh, ngay 2811212012)

S6 008866/BG- ro 07hOO_17hOOcac
Ngay 15104/2024 (theo

17 Hoang Thuy Quynh Di~u duong cao dkg CCHNngaydp Di~u duong
ngay thu 2, tlnr 3, thir 4,

Di~u duong Khong Khoa Kham benh
QD s6 275IQD-SNV Khong(2022) thir 5, thir 6, ngay true dakhoa21103/2023

hang tufuJthea quy dinh, ngay 10/04/2024)

S6 009205/BG- Tir 07hOO_17hOOcac
Khoa Kham benh Ngay 01l12/2022(theo

18 Nguy~n Dinh Tam CN Di~u duong
CCHNngaydp Di~u dUOng ngay thir 2, thir 3, thu 4,

Di~u dUOng Khong da khoal Phong QD s6 26911QD-SNV Khong(2015)
12/10/2023 thu 5, thu 6, ngay trvc

Di~u dUOng ngay 20/1112022)hang tufut thea quy djnh,

S6 008534/BG- Tir 07hOO_17hOOcac
Ngay 01112/2022 (theo

19 Nguy~n Thj QuYnh CN Di~u dUOng
CCHNngaydp Di~uduOng

ngay thu 2, thu 3, thu 4,
Di~uduOng Khong Khoa Kham b~nh

QD s6 26051QD-SNV KhongTrang (2021) thu 5, thu 6, ngay trvc da khoa26/07/2022
hang twin thea quy djnh. ngay 20/1112022)

Ti€n sy Y hQc
Tir 07hOO_17hOOcac(2024); BSCKl N(\i S6 006124/BG- Kham b~nh, chua Ngay 0111112024 (theo

20 Trful NgQcThuy' khoa (2017); CC CCHNngaydp b~nh chuyen khoa
ngay thu 2, thu 3, thu 4, Bac sl KBCB N(\i;

Khong Khoa Kham b~nh
QD s6 302/QD-BVNT Khongthu 5, thu 6, ngay trvc Tiem kh<'tpC(J ban da khoaTiem kh<'tpco ban 28/04/2017 N(\i

hang tufuJthea quy dinh. ngay 01l1112024)
(2024)

BSCKl N(\i khoa
(2019); CC HSCC C(J

S6006907/BG- Kham b~nh, chua Tir 07hOO_17hOOcac Bac sl KBCB N(\i,
Ngay 15/10/2012 (theo

21
Nguy~n Thi Bich ban (2015); CC Sieu

CCHN ngaydp b~nh chuyen khoa ngay thu 2, thu 3, thu 4, N(\i ti€t; Sieu am
Truangkhoa

Khoa D:Hthao
QD s6 2129/QD-SNV KhongPhuang am t6ng quat (2021); NQi ti~t (B6 sung thu 5, thu 6, ngay trvc t6ng quat; DQc k€t duang

CC Di~n tam d6
16/07/2018

chuyen khoa NQi) hang tuful thea quy dinh. qua di~n tam d6 ngay 05/10/2012)

(2024)

Bac sy da khoa
Tir 07hOO_17hOOcac(2017); Gay me h6i S6007442/BG- Kham b~nh, chua Bac sl KBCB NQi Ngay 01102/2018 (theo

22 Nguy~n Thi An suc C(J ban (2019); CCHN ngaydp b~nh chuyen khoa
ngay thu 2, thu 3, thu 4,

ti€t; DQck€t qua Khong
Khoa Dai thao

QD s6 65IQD-SNV Khong
CC Di~n tam d6 th\IC 26/11/2019 NQi ti€t thu 5, thu 6, ngay trvc

di~n tam d6
dUOng

ngay 24/01/2018)
hanh (2017) hang tu§n thea quy djnh.

S6 0070411BG- Tir 07hOO_17hOOcac
Ngay 15106/2020 (theo

23 Hoang Thi Thu
CN Di~u dUOng

CCHN ngaydp Di~uduOng
ngay thu 2, thu 3, thu 4,

Di~u dUOng Di~u dUOng Khoa Dai thao
QD 56 719IQD-SNV Khong(2017) thu 5, thu 6, ngay trvc truang khoa dUOng22/10/2018

hang tu§n thea quy dinh. ngay 11/06/2020)



S6025582fHNO
re 07hOO 17hOOcac Khoa Dai thao Ngay 15/06/2020 (theo

24 Pham Thi Hoa CN Di~u duong
CCHNngaydp Di~uduOng

ngay tlnr 2, thir 3, tlnr 4, Di~u duong Khong duong/ Phong QD s6 723/QD-SNV Kh6ng
(2017) 19/09/2018

tlnr 5, thir 6, ngay true Di~u duong ngay 1110612020)
hang tufrn thee quy dinh.

S6007271IBG-
re 07hOO_17hOOcac Ngay 01112/2022 (theo

25 Nguyen Thi Thuy CN Di~u duong
CCHNngaydp Dieu duong

ngay thir 2, thir 3, thir 4, Di~uduOng Kh6ng
Khoa Dai thao QD s6 2694/QD-SNV Kh6ng

(2021) 15/12/2022
thir 5, thir 6, ngay true dUOng ngay 20111/2022)

hang tufrn thee quy dinh,

s6 007203IBG-
Tir 07hOO_17hOOcac Ngay 15/06/2020 (theo

26 Hoang Thi Thu Di~u duong cao d~ng
CCHNngaydp Dieu duong

ngay tlur 2, thir 3, tlnr 4, Di~uduOng Kh6ng
Khoa Dai thao QD s6 733/QD-SNV Kh6ng

(2017) 22/07/2020
tlnr 5, thir 6, ngay true dUOng ngay 11/06/2020)

hang tufrn thee quy dinh.

se 0056201BG-
re 07hOO_17hOOcac Ngay 15/04/2024 (theo

27 Than Thi Phuqng Di~u duong cao dAng
CCHNngaydp Di~uduOng

ngay thtr 2, thir 3, thu 4, Di~u dUOng Kh6ng
Khoa Dai thao QD s6 276/QD-SNV Kh6ng

(2020) 26/0812016
thu 5, thu 6, ngay t1Vc dUOng ngay 10104/2024)

hang tufrn thee quy djnh.

Bac sy Y khoa s6 008872IBG-
Tir 07hOO_17hOOcac Ngay 15/06/2020 (theo

28 Chau Th1 ThAm (2018); ChUng chi
CCHNngaydp

Kham b~nh, chua ngay thu 2, thu 3, thu 4, Bac si KBCB NQi Kh6ng
KhoaNgo\1i - QD s6 710/QD-SNV Kh6ng

Gay me h6i suc C(J b~nh NQikhoa thu 5, thu 6, ngay t1Vc Gay me h6i suc
ban (2021)

24/03/2023 hang tudn thee quy dinh.
ngay 1110612020)

Bac syYkhoa
s6 008659/BG- Kham b~nh, chua

Tir 07hOO_17hOOcac Bac si KBCB NQi Ngay 15106/2020 (theo
29 Hoang Thi Thao (2019); Gay me h6i

CCHNngaydp b~nh chuyen khoa
ngay thu 2, thu 3, thu 4, ti~t; Gay me h6i Kh6ng

Khoa Ngo\1i- QD s6 709/QD-SNV Kh6ng
suc C(J ban (2023); thu 5, thu 6, ngay t1Vc Gay me h6i suc
HSCC C(J ban (2024) 0311112022 NQi ti~t

hang tufrn thee quy dinh.
suc ngay 11106/2020)

CN Di~u dUOng Tir 07hOO_17hOOcac
(2018); CC &0 t\10 S6007483/BG- Ngay 15/0612020 (theo

30 Diem Th1 Phuang di~u duang d\IDgC1,l CCHN ngay c:ip Di~u duang
ngay thu 2, thu 3, thu 4, Di~u duang

Di~uduang Khoa Ngo\1i- QD s6 736/QD-SNV Kh6ng
thu 5, thu 6, ngay t1Vc tru6ngkhoa Gay me h6i suc

ph~u thu~t nQi soi 07/01/2020 hang tufrn thee quy djnh.
ngay 1110612020)

tuyen giap

Di~u duang cao dAng
s6 0002724/BG-

Tir 07hOO_17hOOcac Ngay 0110112009 (theo
31 Ph;un Thi Duyen (2025); CC Di~u

CCHN ngay c:ip Di~u dUOng
ngay thu 2, thu 3, thu 4, Di~uduang Kh6ng

KhoaNgo\1i - QD s6 1677/QD-SNV Kh6ng
dUang, KTV tit d\IDg thu 5, thu 6, ngay t1Vc Gay me h6i suc
C1,l ph~u thu~t (2020)

26/05/2014 hang tufrn thee quy dinh.
ngay 01/0112009)

s6 008249/BG-
Tir 07hOO_17hOOcac Khoa Ngo\1i- Ngay 15/0612020 (theo

32 Than Thi Nguy~t Di~u duang cao dAng
CCHN ngay c~p Di~u dUOng

ngay thu 2, thu 3, thu 4, Di~uduOng Kh6ng
Gay me h6i suc/ QD s6 737/QD-SNV Kh6ng

(2010) thu 5, thu 6, ngay t1Vc Phong Di~u
26/10/2021 hang tufrn thee quy dinh. dUOng

ngay 11/06/2020)



·.
S6 0081511BG- Til 07hOO_17hOOcac

Ngay 15/06/2020 (theo
33 Tong Thi Huang

CN I)i~u duong
CCHNngayC§p Dieu duong ngay thir 2, thir 3, thir 4,

I)i~u duong Kh6ng
Khoa Ngoai »

QI) s6 720IQI)-SNV Kh6ng(2016) thtr 5, thtr 6, ngay true Gay me h6i sire17/08/2021
hang tufuJthee quy dinh, ngay 11/0612020)

S6 006316/BG- re 07hOO_17hOOcac
Ngay 01/12/2022 (theo

34 Trinh Thj H6ng
CN I)i~u duong

CCHNngayC§p I)i~u duong ngay thir 2, tlur 3, thir 4,
I)i~u duong Kh6ng Khoa Ngoai -

QI) s6 26761QI)-SNV Kh6ng(2020) thu 5, tlnr 6, ngay tI"\IC Gay me h6i sire31107/2017
hang tufuJthee quy dinh, ngay 20/1112022)

S6 007898/BG- re 07hOO_17hOOcac
Ngay 15/0412024 (theo

35 Nguy~n Thi Hirong E>i~uduong cao dl1ng
CCHNngayC§p E>i~uduong ngay thu 2, thir 3, thir 4,

I)i~u duong Kh6ng Khoa Ngoai -
QI) s6 273/QI)-SNV Kh6ng(2019) thir 5, thir 6, ngay true Gay me h6i sire1110112021

hang tuan thee quy dinh. ngay 10/04/2024)

S6 008919/BG- ro 07hOO_17hOOcac
Ngay 15/04/2024 (theo

36 Hoang Dinh Phuc
E>i~uduong cao dl1ng

CCHN ngay C§p I)i~u duong
. ngay thtr 2, thu 3, thir 4,

I)i~u dUOng Kh6ng Khoa Ngoai -
QE>s6 278/QE>-SNV Khong(2021) thu 5, thu 6, ngay tI"\IC Gay me h6i suc24/04/2023

hang tufuJthee quy djnh. ngay 10104/2024)

S60076911BG- Tir 07hOO_17hOOcac
Ngay 15106/2020 (theo

37 UThj Khanh CN E>i~uduang CCHNngayC§p E>i~uduang ngay thu 2, thu 3, thu 4, I)i~u dUOng Kh6ng
KhoaNgo;;ti -

QI) s6 722/QI)-SNV Khong(2015) thu 5, thu 6, ngay tI"\IC Gay me h6i suc22/07/2020
hang tu~n thee quy djnh. ngay 1110612020)

BSCKl NQikhoa
(2021); ChUng chi

S6 0069041BG- Khlim b~nh, chua
Tir 07hOO_17hOOcac

Bac S1KBCB NQi; Ngay 15/10/2012 (theo
38 Nguy~n Duy Luan

C§p Clru nang cao
CCHNngayC§p b~nh chuyen khoa

ngay thfr 2, thu 3, thu 4,
ChQc hUt t~ bao TruOng khoa Khoa H6i suc

QI) s6 2132/QI)-SNV C6(2025); CC ChQc hut 04/07/2018 NQi thu 5, thu 6, ngay tI"\IC tuy~ngiap
C§pClru

ngay 05/10/2012)va soi t~ bao tuy~n hang tufuJthee quy djnh.
giap (2017)

S60082011BG-
Tir 07hOO_17hOOcac

Ngay 15106/2020 (theo
39 Nguy~n rmHi~n

Bac sy Y khoa
CCHNngayC§p Khlim b~nh, chua ngay thu 2, thu 3, thu 4,

Bac 51 KBCB NQi Khong
Khoa H6i suc QI) s6 715/QI)-SNV Kh6ng(2019) b~nh NQi khoa thu 5, thu 6, ngay tI"\IC C§pClru19/09/2021

hang tu~n thee quy djnh. ngay 1110612020)

CN I)i~u duang
S60074961BG- Tir 07hOO_17hOOcac

Ngay 15106/2020 (theo
40 Chu Thj Binh

(2018); ChUng chi
CCHN ngayC§p E>i~uduang

ngay thu 2, thu 3, thu 4,
E>i~uduang

E>i~uduang Khoa H6i suc
QE>s6 717/QI)-SNV Kh6ngE>i~uduang c§p Clru thu 5, thu 6, ngay tI"\IC truOng khoa cap Clru

ban d~u (2018)
20101/2020

hang tufuJthee quy djnh. ngay 1110612020)

E>i~uduang cao dl1ng
S6 0029 I9/BG- Tir 07hOO_17hOOcac

Ngay 15106/2020 (theo
41 Nguy~n Thj Cuc

(2013); CC cham s6c CCHNngayC§p I)i~u duang ngay thu 2, thlr 3, thu 4, I)i~u duang Khong
Khoa H6i suc

QE>s6 728/QE>-SNV Khongnguai b~nh h6i suc thu 5, thu 6, ngay tr~c cap Clru
tich qrc (2022)

18/09/2014
hang tufuJthee quy djnh. ngay 11/06/2020)

<.



-.

s6 005572IBG- Tic 07hOO_17hOOcac
Ngay 15/04/2024 (theoDi~u duong cao dfuJg ngay thtr 2, thu 3, thtr 4, Khoa H6i sire

42 Vuong Thi Hai Anh (2019)
CCHN ngay d,p Dieu duong

thir 5, thir 6, ngay tnrc
Dieu duong Kh6ng c§p ciru QD s6 279/QB-SNV Kh6ng

26/07/2016
hang tuAnthea quy dinh. ngay 10104/2024)

Di~u duong cao dfuJg se 007182/BG- Tic 07hOO 17hOOcac
Ngay 15/0612020(theo(2017); CC cham soc ngay thir 2, thir 3, thir 4, Khoa H6i sire

43 Nguyen Thi Ngoc Anh ngiroi benh h6i strc
CCHN ngay cap Bi~u duong

thu 5, thtr 6, ngay tnrc Dieu duong Kh6ng c§p ciru QD s6 732/QD-SNV Kh6ng

tich cue (2018)
12/04/2019 hang tuftn thea quy dinh, ngay 1110612020)

CN Di~u duong se 0070651BG- Tic07hOO_17hOOcac
Ngay 01/12/2022 (theo

Trftn Thi H6ng Van
(2021); CC cham soc CCHNngayc§p Dieu duong

ngay thir 2, thir 3, thir 4,
Dieu duong Kh6ng

Khoa H6i sire
QD s6 2696/QD-SNV Kh6ng44 nguoi benh h6i sire tlnr 5, thir 6, ngay true c§p ciru

tich eire (2025)
12/1112018

hang tuan thea quy dinh. ngay 20/1112022)

BSCKI NQi khoa
Bac slKBCB

(2025); CC Di~n tfun Tic 07hOO_17hOOcac NQi; Sieu fun t6ng
d6 (2018); CC Ky s6 006905/BG- Kham b~nh, chua

ngay thu 2, thu 3, thu 4, quat; DQCk~t qua Khoa NQi ti~t Ngay 01/0112009 (theo
45 Phan Viin Tm1n thu~t chQc hut, chftn CCHNngayc§p b~nh chuyen khoa

thu 5, thu 6, ngay tIVc di~n tfun db; ChQc
TruOng khoa

t6nghgp QD s6 1682/QD-SNV Kh6ng
doan t~ bao tuy~n 04/07/2018 NQi

hang tuftn thea quy dinh. hut t~ bao tuy~n ngay 23/12/2008)
giap (2019); CC Sieu
am t6ng quat (2022);

giap

Bac sy Y khoa s6 0003041BG- Tic 07hOO 17hOOcac Bac SI KBCB NQi Khoa Hbi sue Ngay 01112/2022 (theoChuyen khoa NQi ngay thu 2, thu 3, thu 4,
46 Nguy~n Thanh Mai (2022); CC Di~n tam GPHNngayC<1p

ti~t thu 5, thu 6, ngay trv'e
ti~t; DQck~t qua Kh6ng c§p clrulKham QD s62531/QD-SNV Kh6ng

db (2023) 15/07/2024
hang tuftn thea quy dinh. di~n tfun d6 b~nh da khoa ngay 2011112022)

s6 0086231BG- Tic 07hOO 17hOOcac
Ngay 06/1112024 (theoBS NQi t:rU, CKI NQi Kham b~nh, chua ngay thu 2, thu 3, thu 4, Khoa NQi ti~t

47 Trftn Thi Thanh Thu khoa (2023)
CCHN ngay d.p

b~nh NQi khoa thu 5, thu 6, ngay trv'c
Bac SI KBCB NQi Kh6ng

t6nghgp QD s6 312/QB-BVNT Kh6ng
27/09/2022

hang tuftn thea quy dinh. ngay 0511112024)

S60018141BG-
Tic 07hOO 17hOOcac

Ngay 02/05/2006 (theoCN Di~u duang ngay thu 2, thu 3, thu 4, Di~uduang Khoa Noi ti~t
48 Nguy~n Thi Ly (2012)

CCHN ngay c~p Di~uduang
thu 5, thu 6, ngay trv'c

Di~u duang
truOngkhoa t6ng hgp QD s6 360IQD-SNV Kh6ng

31110/2013
hang tuftn thea quy dinh. ngay 21/04/2006)

S6001497/BG- Tic 07hOO_17hOOcac
Ngay 14/0212005 (theo

49 Nguy~n Hoai Xiem
Di~u duong cao dfuJg CCHNngay c§p Di~u duang

ngay thu 2, thu 3, thu 4,
Di~uduang Kh6ng

Khoa NQi ti~t
QD s6 30IQD-SNV Kh6ng(2021) thu 5, thu 6, ngay trv'c t6nghgp08110/2013

hang tuftn thea quy dinh. ngay 14/02/2005)

s6 0080901BG- Tic 07hOO_17hOOcac
Khoa NQi ti~t Ngay 15/06/2020 (theo

50 Hit Thj Hoai Thu
CN Di~u duang CCHN ngayc§p Di~u duang ngay thu 2, thu 3, thu 4,

Di~u duang Kh6ng t6ng hgpl PhOng QD s6 726/QD-SNV Kh6ng(2016) thu 5, thu 6, ngay trv'c23/05/2021
hang tuAnthea quy dinh. Di~u duang ngay 11/06/2020)



·
S6002376/BG-

re 07hOO_17hOOcac Ngay 01103/2022 (theo
51

Nguyen Thi Phuong Dieu duong cao d~ng CCHNngaydp Dieu dirong
ngay thu 2, thu 3, thir 4,

Dieu duong Khong
Khoa NQi ti~t

QD s6 100/QD-SNV Khong
Thao (2019) thtr 5, thir 6, ngay tnrc t6ng hop

13/02/2014 hang tufuJ thea quy dinh,
ngay 14/02/2022)

S6 0050841BG-
re 07hOO_17hOOcac Ngay 15/06/2020 (theo

52 DiemThi Thu
Dibu duong cao d~ng CCHNngaydp Dibuduiing

ngay thir 2, thir 3, thir 4, Dieu duong Khong Khoa NQi ti~t
QD s6 729/QD-SNV Khong

(2013) thir 5, tlnr 6, ngay true t6ng hop
3 III 2/2015 hang tuan thea quy dinh.

ngay 11I06/2020)

Bac sy CKl NQikhoa S6 0070951BG-
Kham benh, chua re 07hOO_17hOOcac Bac si KBCB NQi, Ngay 02/05/2006 (theo

53 Nguyen Thi Lien (2025); CC Di~n tam CCHNngaydp
benh chuyen khoa ngay thir 2, thir 3, tlnr 4, NQi ti~t; DQc k~t Truong khoa

KhoaB~nh Iy
QD s6 372/QD-SNV Khong

NQi ti~t (B6 sung thir 5, thir 6, ngay tnrc tuyen giap
db (2025) 27/12/2018

chuyen khoa Noi) hang tufuJthea quy dinh.
qua di~n tam db ngay 21/04/2006)

Bac sy da khoa
(2013); CC dolotao re 07hOO 17hOOcac
chfu1dolin, dibu tri S6 00681 7/BG- Ngay 10104/2000 (theo

54 Phan Van Kibu cac b~nh vb tuy~n CCHN ngay dp
Kham b~nh, chua ngay thu 2, thu 3, thu 4, Bac si KBCB Da Pho truOng khoa

KhoaB~nh Iy
QD 56 107IQD-TCCQ Khong

b~nh da khoa thu 5, thu 6, ngay ttvc khoa tuy~n giap
thUQIlgth~ va cac 26/04/2018 hang tufuJthea quy dinb.

ngay 30104/20020)
b~nh Iy nQiti~t khac

(2024)

S6 007259IBG-
Tlr 07hOO_17hOOcac Ngay 15/06/2020 (theo

55 Nguy~n Thi Tam
CN Dibu duiing

CCHN ngay dp Dibuduiing
ngay thu 2, thu 3, thu 4,

Dibu duiing
Dibuduiing Khoa B~nh Iy

QD s6 718/QD-SNV Khong
(2015) thu 5, thu 6, ngay tl1lC truOngkhoa tuy~n giap

20106/2019 hang tuk thea quy djnh.
ngay 11I06/2020)

S6007597/BG-
Tlr 07hOO 17hOOcac Ngay 10/01/2012 (theo

Dibu duiing cao dkg ngay thu 2, thu 3, thu 4, Khoa B~nh Iy
56 Giap Tbj AM (2021)

CCHN ngay dp Dibu duiing
thu 5, thu 6, ngay ttvc

Dibuduiing Khong
tuy~n giap

QD s6 2062/QD-SNV Khong
04/05/2020 hang tuk thea quy djnh.

ngay 30/12/2011)

S60081531BG-
Tlr 07hOO 17hOOcac Ngay 15/0612020 (theo

Nguy~n Thi Thanh Dibu duiing cao dkg ngay thu 2, thu 3, thu 4, Khoa B~nh Iy
57

Nga (2012)
CCHN ngay d.p Dibuduiing

thu 5, thu 6, ngay tl1lC
Dibuduiing Khong

tuy~n giap
QD 56 730/QD-SNV Khong

17/08/2021 hang tuk thea quy dinh.
ngay 11I06/2020)

S60076981BG-
TU 07hOO_17hOOcac Ngay 15/0612020 (theo

58 Vii Thi Tam
Dibu duiing cao d~ng

CCHN ngay d.p Dibu duiing
ngay thu 2, thu 3, tM 4,

DibuduOng Khong
Khoa B~nh ly QD s6 727/QD-SNV Khong

(2013) thu 5, thu 6, ngay ttvc tuy~n giap
22/07/2020

hang tulin thea quy dinh.
ngay 11/0612020)

A.



,.

S6 007828/BG- Til 07hOO_17hOOcac Ngay 15/06/2020 (theo
59 Hoang Thi Anh

Di€u duong cao dang CCHNngaydp Dieu duong
ngay tlur 2, thir 3, thir 4, Dieu duong Khong Khoa B~nh Iy QD s6 731/QD-SNV Khong

(2019) thir 5, thir 6, ngay true tuyen giap
23/1012020

hang tuan thea quy dinh.
ngay 11/06/2020)

Bac sy da khoa
(2012); CC Di~n tam Bac siXet
db (2018); CC Sieu

S60055141BG-
Til 07hOO 17hOOcac nghiem, Sieu am; Ngay 14/0212005 (theo

60 Giap Van Hu~
am nQi ti~t (2015);

CCHNngaydp
Chuyen khoa Xet ngay tlnr 2, thir 3, thir 4, DQck~t qua di~n Tnrong khoa

KhoaC~lam QD s6 29/QD-SNV Khong
CC Ky thuat doc va nghiem tlur 5, thir 6, ngay true tam db; X- Quang; sang
chup X-quang C(J

08/07/2016
hang tu.1nthea quy dinh, Choc hut t~ bao

ngay 03/02/2005)

ban(2019); CC Choc tuyen giap
hut tuyen giap (2013)

S6 0023991BG-
Til 07hOO 17hOOcac Ngay 02/0512006 (theo

61 Nguyen Thi Loan
CN Xet nghiem CCHNngaydp

Chuyen khoa Xet ngay thir 2, tlur 3, tlnr 4,
Xet nghiem Ph6 tnrong khoa

Khoa Can lam QD s6 147/QD-SNV Khong
(2015) nghi~m thir 5, thir 6, ngay tIVc sang

24/0112018
hang tuAnthea quy dinh.

ngay 21104/2006)

Bac sy Y khoa S6 000302/BG-
Tir 07hOO 17hOOcac Bac si KBCB N(li Ngay 01/1212022 (theo

62 Tr.1nMinh Cu(mg (2022); ChUng chi GPHNngaydp
Chuyen khoa N(li ngay thu 2, thir 3, thir 4, ti~t; DQck~t qua Khong

KhoaC~lam QD s6 2505/QD-SNV Khong
Di~n tam db (2023) 15/07/2024 ti~t thu 5, thir 6, ngay wc di~n tam db

sang ngay 201II12022)
hang tu.1nthea quy dinh.

S6 008525/BG-
Tir 07hOO 17hOOcac Ngay 15/0612020 (theo

63 Luang Thi Minh Ly
CN Xet nghi~m CCHN ngaydp

Chuyen khoa Xet ngay thu 2, thir 3, thir 4,
Xetnghi~m

Ky thu~t vien KhoaC~lam QD s6 735/QD-SNV Khong
(2019) nghi~m thu 5, thir 6, ngay wc tru(mg khoa sang

18/07/2022
hang tu.1nthea quy dinh.

ngay 11/06/2020)

S6 0085241BG- Tir 07hOO_17hOOcac Ngay 01/03/2014 (theo
64 T6ng Thi Thanh Huy€n

Cao dfulg Xet nghi~m
CCHNngaydp

Ky thu~t vien Xet ngay thu 2, thu 3, thir 4,
Xet nghi~m Khong

Khoaqnlam QD s6 44/QD-SNV Khong
y hQc (2013) nghi~m thu 5, thu 6, ngay tn,rc sang

18/07/2022
hang tuk thea quy djnh.

ngay 26/02/2014)

S60087911BG-
Tir 07hOO 17hOOcac Ngay 15/04/2024 (theo

65 DilOThi Ha
Cao dkg Xet nghi~m

CCHNngaydp
Ky thu~t vien Xet ngay thu 2, thu 3, thu 4,

Xetnghi~m Khong
Khoaqnlam QD s6 28I1Qa-SNV Khong

y hQc (2014) nghi~m thu 5, thu 6, ngay wc sang
06/02/2023

hang tu.1nthea quy djnh.
ngay 10104/2024)

sf, 008 I94/BG- Tir 07hOO_17hOOcac Ngay 15/0612020 (theo
66 Chu Thi Binh

CN Xet nghi~m
CCHNngaydp

Chuyen khoa Xet ngay thu 2, thu 3, thir 4,
Xetnghi~m Khong

KhoaC~lam QD s6 734/QD-SNV Khong
(2019) nghi~m thu 5, thu 6, ngay wc sang

07/09/2021 hang tu~n thea quy dinh.
ngay 11/06/2020)

Di€u duang cao d~ng S6 007934/BG- Tir 07hOO_17hOOcac Ngay 01/0412008 (theo
67 Ngo Duc Luu

(2024); CC ky thu~t Y CCHN ngaydp Di€u duang
ngay thu 2, thir 3, thir 4,

Di~u duang Khong
KhoaC~ lam QD s6 62/QD-SNV KMng

hQch(it nhiin C(Jban thu 5, thir 6, ngay wc sang
(2022)

03/02/2021
hang tu~n thea quy dinh.

ngay 31103120008)



Cao dfuJg ky thuat S6 005722/BG- re 07hOO_17hOOcac KTV chan doan Ngay 15/06/2020 (theo
68 D6 Hoang VI) hinh anh y hoc CCHNngaycap

KTV chan doan hinh ngay thir 2, thtr 3, tlnr 4,
hinh anh (X- Khong Khoa C~ lam

QD s6 738/QD-SNV Khonganh (X-quang) thir 5, thtr 6, ngay tnrc sang
(2013) 23/09/2016

hang tuan thea quy dinh.
quang) ngay 1110612020)

S6 008 1921BG- ro 07hOO_17hOOcac
Ngay 15/0412024 (theo

69 Vii Thj Hong Ngoc
Di~u duong cao dfuJg CCHN ngay dp Dieu duong

ngay thir 2, tlur 3, tlur 4,
Dieu duong Khong Khoa C~ liirn

QD s6 274/QD-SNV Khong
(2020) thir 5, thir 6, ngay tnrc sang07/09/2021 hang tu~ thea quy dinh, ngay 10104/2024)

0006611BN-
Til 07hOO_17hOOcac

Ngay 15/04/2024 (theo
70 Nguyen Thai Anh Bac sy Y khoa GPHN cap ngay Ykhoa

ngay thir 2, thir 3, thir 4,
Bac sy Y khoa Khong

Khoa Ngoai -
QD s6 27I1QD-SNV Khong

(2023) thir 5, the 6, ngay tnrc Gay me hbi sire
27/08/2025

hang tu~ thea quy dinh,
ngay 10/04/2024)

Bac sy Y khoa 0008841BN-
Til 07hOO_17hOOcac

Bac sy Y khoa; Ngay 15/04/2024 (theo
71 Nguy~n Thi Linh (2022); ChUng chi GPHN dp ngay Ykhoa

ngay tlnr 2, thtr 3, thir 4,
D<;>ck~t qua di~n Khong

Khoa Kham benh
QD s6 268/QD-SNV Khong

Di~n tiirn db (2024) 13/ll/2025
thu 5, thu 6, ngay trvc

tam db
dakhoa

ngay 10/04/2024)
hang tu~ thea quy dinh.

Bac syYkhoa 000888/BN- Til 07hOO_17hOOcac Bac sy Y khoa; Ngay 15/04/2024 (theo
72 Nguy~n Ng<;>cMinh (2023); ChUng chi GPHN dp ngay Ykhoa

ngay thu 2, thu 3, thu 4,
DQck~t qua di~n Khong Khoa Dai thao QD s6 270/QD-SNV Khong

Di~n tiim db (2024) 13/1112025
thu 5, thu 6, ngay trvc tiirn db duang ngay 10/04/2024) .-

hang tu~ thea quy dinh.

Bac syYkhoa 0009201BN-
Til 07hOO 17hOOcac

Bac sy Y khoa; Ngay 15/0412024 (theongay thu 2, thu 3, thu 4, Khoa Ni)i ti~t
73 Nguy~n Thuy Ninh (2023); ChUng chi GPHN c~p ngay Ykhoa thu 5, thu 6, ngay trvc

DQck~t qua di~n Khong
tbnghgp

QD s6 272/QD-SNV Khong
Di~n tam db (2024) 25/11/2025

hang tu~ thea quy dinh.
tiirn db ngay 10/04/2024)

S6 Til 07hOO_17hOOcac
Bac si Chuyen Ngay 15/0112026 (theo

74 Nguy~n Xuiin Dong
Bac sy Y da khoa 00 17922/BYT- Chuyen khoa Ch~ ngay thu 2, thu 3, thu 4,

khoa Ch~ doan Khong
Khoa C~ liirn

QD s6 86/QD-SNV Khong
(2011) CCHN ngay c~p doiin hinh anh thu 5, thu 6, ngay tn.rc sang

14/312014 hang tu~ thea quy dinh.
hinh anh ngay 15/0112026)

Cao dfuJgky thu~t S60445661BYT- Til 07hOO 17hOOcac
Ngay 15/0112026 (theo

75 Nguy~n Quang Tung hinh anh y h<;>c CCHNngayc§p
KTV chuyen khoa X ngay thu 2, thu 3, thu 4, Ky thu~t vien X-

Khong
Khoaqn liim

QD s6 86/QD-SNV Khong
(2019) 14/01/2021 quang thu 5, thu 6, ngay trvc quang sang

ngay 15/01/2026)
hang tu~ thea quy dinh.

S6 Til 07hOO_17hOOcac Ngay 15/0112026 (theo
76 LeThi ThUY

CN Di~u duang 00 17926/B YT- Di~uduang
ngay thu 2, thu 3, thu 4,

Di~u duang Khong
Khoa Kham b~nh QD s6 86/QD-SNV Khong

(2013) CCHNngaycap thu 5, thu 6, ngay tn.rc da khoa
14/312014 hang tu~ thea quy dinh.

ngay 15/01/2026)



,

s6 ro 07hOO_17hOOcac
Ngay 1510112026(theo

77 Phan Thj Yen CN Di~u duong 00 17924/BYT-
Dieu duong

ngay thir 2, thir 3, thir 4,
Di~u duong Kh6ng

Khoa Kham benh
QD s6 86/QD-SNV Khong(2020) CCHNngaydp thu 5, thir 6, ngay true da khoa

14/3/2014 hang tufuJtheo quy dinh. ngay 15101/2026)

s6 re 07hOO_17hOOcac Ngay 1510112026(theo
78 Pham Thi Bich Ngoc CN Di~u duong 00 17929/BYT-

Dieu duong
ngay thir 2, thir 3, thir 4,

Dieu duong Kh6ng
Ke hoach t6ng

QD 56 86/QD-SNV Kh6ng(2014) CCHNngaydp thir 5, tlnr 6, ngay true hgp
14/3/2014 hang tuAntheo quy dinh,

ngay 1510112026)

s6 001 1731BN- re 07hOO_17hOOcac Ngay 0110112011 (theo
79 Nguyen Ti~n HQc Di~u duong cao dfuJg

GPHNngaydp Di~uduCing
ngay thir 2, thir 3, thir 4,

Di~u dueng Khong
Khoa Can lam

QD 56 1952/QD-SNV Kh6ng Bo sung mci(2025) thir 5, thir 6, ngay true sang31112/2015
hang tuAn theo quy dinh.

ngay 24/12/2010)

B. SO THOI HANH NGIlE: 0

Nai nh{in:
- SaY t~ tinh B~c Ninh( dn dang tai);
- LUll: TCHC, KHTH.
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